Danh sách các nhà máy và công ty Đóng tàu và sửa chữa tàu thủy tại Ucraina:
	
	Tên nhà máy
	Địa chỉ
	Lĩnh vực hoạt động
	Tổng giám đốc
	Điện thoại và 
website

	1
	Николаевский судостроительный завод `Океан`. ( công ty cổ phần)
	1 
Г. Николаев 
Украина 
54050 


	Nhà máy thành lập năm 1951. Sà lan, tàu kéo cứu hộ, tàu chở gỗ, 
	Шумило Леонид Михайлович
	Тел. +38 (0512) 67-60-30 
Факс +38 (0512) 67-62-40 
E-mail: office@shipyard-okean.com 
www.shipyard-okean.com

	2
	Севастопольский морской завод  ( công ty cổ phần)
	yл. Героев Севастополя, 13 
г. Севастополь, 99001, 
Украина
	Thành lập năm 1783

Đóng tàu, sửa chữa tàu, dịch vụ vận tải
	Картошкин Константин Эдуардович
	Тел. +38 (0692) 55-99-50, 46-61-00 
Факс +38 (0692) 55-33-79, 48-68-81 
E-mail: office@smp.com.ua

	3
	Cудостроительный завод им. 61 коммунара ( công ty nhà nước)
	ул. Адмиральская, 38 
г. Николаев 
Украина

54014
	Thành lập năm 1788 Đóng tàu, sửa chữa tàu
	Михайлюк Владимир Иванович
	Тел. +38 (0512) 35-40-59 
Факс +38 (0512) 67-00-93 
E-mail: info@shipyard61.com.ua 
www.shipyard61.com.ua

	4
	Черноморский судостроительный завод ( công ty cổ phần)
	ул. Индустриальная, 1 
г. Николаев, 
Украина, 
54011
	Thành lập năm 1897
Đóng trên 1000 tàu các loại, các tàu tuần dương hạng nặng chở máy bay, tàu thuyền đánh cá, tàu chở dầu, tàu kéo
	Калашников Валерий Николаевич
	Тел. +38 (0512) 47-75-52 
Факс +38 (0512) 47-64-92 
E-mail: ovs_chsz@mksat.net 
www.chsz.biz

	5
	Судостроительный завод `Залив ( công ty cổ phần)
	Ул. Танкистов, 4 
г. Керч, 
Крым 
Украина 
98310
	Thành lập năm 1938 tàu chở dầu, tàu khu trục 3.300 tấn di dời, giàn khoan, sà lan và  tàu vận chuyển lạnh. Ngoài ra lắp ráp và hàn, sản xuất sơn, bến tàu, giàn cần cẩu…
	Ермак Николай Иванович
	Тел. +38 (06561) 3-30-55 
Факс +38 (06561) 2-03-08 
E-mail: zaliv@zaliv.com.ua 
www.zaliv.com.

	6
	Херсонский судостроительный завод. ( công ty cổ phần)
	Карантинный остров, 1 
Г. Херсон 
Украина 
73019
	Tàu chở dầu, tàu cá lớn, cầu cảng. Sửa chữa và hiện đại hóa tàu
	Федин Василий Викторович
	Тел.: +38 (0552) 27-06-09, 27-19-67 
Факс.: +38 (0552) 27-49-22 
E-mail: welcome@kherson-shipyard.com 
kherson-shipyard.com

	7
	Феодосийская судостроительная компания `Море`. ( công ty cổ phần)
	ул. Десантников,1, 
пос. Приморский 
г. Феодосия 
Украина 
98176
	Tàu tốc độ cao hỗ trợ tự động (tàu cánh ngầm, đệm khí, không có khoang không khí), cho Cảnh sát biển, hải quân, thể thao và giải trí.
	Кривенко Виталий Витальевич
	Тел.: +38 (06562) 3 25 56 
Факс: +38 (06562) 3 23 73 
E-mail: office@morye.kafa.crimea.ua

	8
	Завод `Ленинская кузница ( công ty cổ phần)
	ул. Электриков, 26 
г. Киев 
Украина 
04176
	
	Шандра Валерий Александрович
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	Тел.: +38 (044) 425-21-50 
Факс: +38 (044) 462-54-42 
E-mail: marketing@lk.kiev.ua 
www.lk.kiev.ua 



	9
	Херсонский государственный завод `Паллада`. ( công ty nhà nước)
	Карантинный остров, 1 
г. Херсон 
Украина 
73019
	Thành lập năm 1936 như là một công ty để xây dựng các loại cấu trúc nổi, bến tàu nổi. Nhà máy đã sẵn sàng để có đơn đặt hàng để xây dựng nhà máy điện gió ngoài khơi, bến tàu, giàn khoan chìm các căn cứ, khử mặn nước, nhà để xe, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, vv
	Прудывус Василий Петрович
	Тел.: +38 (0552) 39 40 34 
Факс: +38 (0552) 42 35 36 
E-mail: offise@pallada.kherson.ua 
www.pallada-doc.com

	10
	Килийский судостроительно судоремонтный завод. ( công ty cổ phần)
	ул. Ленина, 3 
г. Килия Одесской обл. 
Украина 
68300
	Đóng  chủ yếu tàu sông
	Иванов Матвей Константинович
	Тел.: +38 (04843) 4 14 80 
Факс +38 (04843) 4 23 80 
E-mail: kssrz@kiliya.uptel.net

	11
	Судоремонтный завод (г. Мариуполь). ( công ty cổ phần)
	Проспект адм. Лунина, 2, 
г. Мариуполь Донецкой обл. 
Украина, 87510
	Từ năm 1996, nhà máy - một thành viên của Hiệp hội các tàu, sửa chữa và đóng tàu khu vực Biển Đen. Có bến cảng, chuyên dịch vụ vân chuyển
	Кривицкий Александр Петрович
	Тел. +38 (0629) 53 01 91, 53 01 97 
Факс +38 (0629) 53 01 94, 53 01 98 
E-mail : ad@asrz.com.ua, abb@asrz.com.ua 
www.asrz.com.ua

	12
	Судоремонтный завод `Южный Севастополь ( công ty cổ phần)
	ул. Правды, 24 
г. Севастополь 
Украины 
99014
	chuyên về sửa chữa và hiện đại hóa tàu cá, tàu sông biển
	Антипенко Николай Григорьевич
	Тел. +38 (0692) 41-17-80 
Факс +38 (0692) 47-40-04 
E-mail: main@yusev.com.ua

	13
	Добрыня и Со.
	пр. Генерала Острякова, 15 
г. Севастополь 
Украина 
99029
	
	Несов Валерий Владимирович
	Тел. +38 (0692) 44-06-08 
Факс +38 (0692) 44-21-78 
E-mail: market@dobrynya.com 
www.dobrynya.com

	
	`Дунайсудоремонт`.
	ул. Артема, 1 
г. Измаил 
Украина 
68607
	
	Сидяков Валерий Александрович


	Тел. +38 (04841) 2-66-40, 2-50-74 
Факс +38 (04841) 2-66-40 
E mail: izmssrz@izmdss.od.ua 
www.isrz.com.ua

	
	Керченский судоремонтный завод`.
	ул. Кирова, 22 
г. Керч 
Украина 
98300 


	
	Сенкевич Владимир Алексеевич


	Тел. +38 (06561) 2-11-98 
Факс +38 (06561) 2-35-06 
E mail: ksrz@aironet.com.ua

	
	`Николаев Судпром`
	ул. Адмиральская, 20 
г. Николаев 
Украина 
54027
	
	Савин Владимир Григорьевич
	Тел. +38 (0512) 50-04-43 
Факс +38 (0512) 50-04-53 
E mail: svq@niven.mk.ua

	
	`Аргона
	ул. Короленко, 16/2 
г. Севастополь 
Украина, Республика Крым 
99007
	
	Басунько Петр Михайлович
	Тел.: +38 (0692) 44 99 53 
Факс: +38 (0692) 45 06 71 
E-mail: argonaa@souz.us

	
	Приморец`
	ул. Десантников, 1 
пгт. Приморский 
г. Феодосия 
АРК, Украина 
98176
	
	Пивнев Валерий Андреевич 


	Тел.: +38 (06562) 6-40-52 
Факс: +38 (06562) 6-40-17 
E-mail: primorets@feosky.net 
www.primorets.com

	
	`Строймаркет
	ул. Украинская, 50 
г. Запорожье 
Украина 
69095


	
	Твердохлеб Сергей Васильевич
	Тел./факс +38 0612 63-87-67, 63-31-95 
E-mail: story@sm.zp.ukrtel.net

	
	Морской Индустриальный комплекс`.
	ул. Приморская, 2 
г. Севастополь 
Украина 
99016
	
	Посохов Сергей Валентинович
	Тел.: +38 0692 926-521 
Факс: +38 0692 926-522 
E-mail: office.mik@avlita.com 
www.mikshipyard.com 

	
	Экспресс-Технологии Строительства`.
	Проспект П. Григоренко, 20, кв. 134 
г. Киев 
Украина 
02068
	
	Фоменко Роман Владимирович
	Тел. +38 044 353-74-77 
Факс: +38 044 353-74-88 
E-mail: r.fomenko@e-tb.com.ua 
www.e-tb.com.ua


